Họ tên:                                                  KIỂM TRA 15 PHÚT- BÀI 3
Lớp:                                                          Môn: Ngữ văn 9

Điểm: 

A. Đề bài:

I. Trắc nghiệm: 4,0 đ:Khoanh tròn vào chữ cái đầu câu trả lời đúng

Câu 1: Tuân thủ phương châm về lượng khi giao tiếp nghĩa là:

A. Nói có nội dung và nội dung vừa đủ, không thiếu, không thừa.

B. Nói có sự thật những điều mắt thấy, tai nghe. 

C. Nói điều mình tin là đúng, không sai.

D. Nói lịch sự, không làm mất lòng người khác.

Câu 2; Thành ngữ “Nói có sách, mách có chứng” nghĩa là gì?

A. Nói nhiều, khoe khoang chữ nghĩa

B. Không tin vào điều mình nói

C. Nói có căn cứ chắc chắn

D. Nói nhiều nhưng không tin vào điều mình nói

Câu 3: Gồm có mấy phương châm hội thoại 

A. Một                   B. Hai                C. Bốn             D. Năm

Câu 4: Xét tình huống sau và trả lời câu hỏi?

Văn hỏi Nam: - Câu có biết Nguyễn Đình Chiểu sinh năm nào không?

Nam đáp: - Vào khoảng đầu thế kỉ XIX

A. Phương châm về lượng                                     B. Phương châm về chất

C. Phương châm cách thức                                    D. Phương châm quan hệ

Câu 5: Để không vi phạm phương châm hội thoại, Nam phải trả lời Văn như thế nào?

A. Chắc là không phải năm 1900                         B. Có lẽ đầu thế kỉ XIX

C. Năm 1882                                                        D. Vào đầu năm 1821 

Câu 6: Thuật ngữ nào sau đây không nằm trong cùng lĩnh vực với các thuật ngữ khác?

A. Muối                     B. A-xít                     C. Ba-Zơ                      D. Ma sát

Câu 7: Câu tục ngữ: “Lời nói chẳng mất tiền mua

                              Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau” liên quan đến phương châm hội thoại nào?

A. Phương châm về chất                                    B. Phương châm về lượng

C. Phương châm cách thức                                D. Phương châm lịch sự

Câu 8: Câu thơ: “Mặt trời của bắp thì nằm trên đồi

                          Mặt trời của mẹ em nằm trên lưng”, sử dụng nghệ thuật gì?

A. Ẩn dụ                  B. Nhân hóa             C. So sánh           D. Hoán dụ

II. Tự luận: (6,0 đ)

Câu 1: Cho hai câu thơ sau: “Vầng trăng đi qua ngõ

                                         Như người dưng qua đường”

                                                           (Ánh trăng- Nguyễn Duy)

Tác giả sử dụng biện pháp nghệ thuật tu từ gì? Tác dụng của biện pháp nghệ thuật tu từ đó? (2,0 đ)

Câu 2: Viết một đoạn văn ngắn từ 8 đến 10 câu, chủ đề tự chọn, trong đó có sử dụng thành ngữ, thuật ngữ, phép so sánh.  (4,0 đ)
* Đáp án- Biểu điểm

I. Trắc nghiệm: Mỗi câu trả lời đúng: 0,5,đ 

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Đáp án
	A
	C
	D
	A
	C
	D
	D
	A


II. Tự luận

Câu 1: 2,0 đ

- Tác giả sử dụng biện pháp tu từ so sánh, nhân hóa: 1,0 đ

- Tác dụng: Nhấn mạnh sự vô tình, lãng quên của con người với vầng trăng, người bạn tri kỉ, gắn bó ân tình thời quá khứ.

Câu 2: 4,0đ

- HS cần trả lời được những ý sau:

+ Hình thức: Viết đúng hình thức một đoạn văn, các câu có sự liên kết mạch lạc, không sai lỗi chính tả, ngữ pháp, chữ sạch đẹp         (0,5 đ)

+ Nội dung: Trình bày được chủ đề lựa chọn

                   Có sử dụng thành ngữ, thuật ngữ, phép so sánh  (3,0 đ)

- Bài viết có sự sáng tạo riêng ;( 0,5 đ)

=============HẾT=============
